
Đơn vị: Triệu đồng

STT Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án

Kế hoạch vốn 

năm 2018, 2019 

kéo dài 

Thanh toán 

vốn kéo dài 
Tỷ lệ

Kế hoạch vốn 

giao trong 

năm 2022

Thanh toán kế 

hoạch vốn giao 

trong năm

Tỷ lệ

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6

A Ngân sách tỉnh 172.501          17.103        10% 2.030.632      584.195            29%

1 BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông 427.359         184.411            43%

2
BQLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
172.501          17.103        10% 287.473         80.082              28%

3 BQLDA ĐTXD các công trình Dân cụng và Công nghiệp 159.235         120.798            76%

4
Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành 

nước
752.726         66.236              9%

5 Chi cục thủy lợi 135.629         11.545              9%

6 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 37.689           25.672              68%

7 Chi cục phát triển nông thôn 800                349                   44%

8 BQLDA JICA 1.250             202                   16%

9 BQLDA SACCR 20.000           1.270                6%

10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17.650           17.400              99%

11 Sở Giao thông - Vận tải 9.454             9.000                95%

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 3.967             3.351                84%

13 Bệnh viện đa khoa tỉnh 12.600           12.500              99%

14 Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, thực phầm và thiết bị y 

tế

150                0%

15 Sở Y tế 22.065           174                   1%
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16 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.100             1.100                100%

17 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2.100             1.477                70%

18 Sở Thông tin và Truyền thông 300                0%

19 Văn phòng Tỉnh uỷ 150                0%

20 Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 850                850                   100%

21 Công ty TNHH Nhật Thành Food (Doanh nghiệp tư nhân) 2.000             2.000                100%

22 Công an tỉnh 12.680           7.969                63%

23 BCH Bộ đội Biên phòng 15.000           444                   3%

24 BCH Quân sự tỉnh 33.000           23.459              71%

25 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 10.000           10.000              100%

26 Công ty cổ phần Cấp nước 3.064             3.064                100%

27 Vườn quốc gia Phước Bình 780                779                   100%

28 Vườn quốc gia Núi Chúa 61                  61                     100%

29 BQLDA Tam nông giai đoạn 2 (Ifad) 300                0%

30 Vốn chưa phân bổ 61.200           0%

B Ngân sách thành phố Phan Rang Tháp Chàm 62.028           19.596              32%

1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng thành phố PRTC 370                370                   100%

2 BQLDA ĐTXD thành phố Phan Rang Tháp Chàm 61.658           19.226              31%

C Ngân sách huyện 334.192         176.443            53%

1 NINH SƠN 35.424           21.423              60%

2 NINH HẢI 140.920         65.524              46%

3 NINH PHƯỚC 12.231           6.064                50%

4 BÁC ÁI 24.459           17.239              70%

5 THUẬN BẮC 57.694           43.311              75%

6 THUẬN NAM 63.464           22.882              36%
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